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PHẦN 2
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật




I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Gói thầu số 8: Thi công cải tạo và lắp đặt thiết bị công trình nhà nghỉ CBCNV Khe Chàm. 
+ Cải tạo Nhà nghỉ CBCNV 05 tầng. Diện tích xây dựng 883m2, tổng diện tích sàn 2.905m2.
+ Cải tạo nhà ở nhân viên + bếp, 01 tầng, diện tích 250m2.
+ Cải tạo nhà bảo vệ 01 tầng, diện tích 17m2.
+ Cải tạo, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuât: Xây dựng cổng chính; Sửa chữa tường rào, sân đường nội bộ; Sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ tống cấp thoát nước ngoài nhà, PCCC, cây xanh cảnh quan;…
+ Đầu tư trang thiết bị đồng bộ cho Nhà nghỉ CBCNV: Trang thiết bị các phòng nghỉ, phòng ăn, phòng họp; Thang máy; Điều hòa không khí; Máy phát điện…
- Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
2. Thời gian hoàn thành: 80 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 80 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	[bookmark: _Hlk192148979]TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	I
	Kiến trúc
	

	1
	Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập I
	

	2
	Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập II 
	

	3
	Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập III
	

	4
	Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
	QVCN-2000

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
	QCVN 02:2009/BXD

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
	QCVN 7:2011/BKHCN

	7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2019/BXD

	8
	Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
	TCVN 6083:2012

	9
	Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5568:2012

	IV
	Kết cấu
	

	1
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573:2011

	2
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737:2023

	3
	Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
	TCVN 4088:1997

	4
	Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
	TCVN 9379:2012

	5
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	6
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	7
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2018

	8
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	9
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575:2024

	V
	Điện, chống sét
	

	1
	Hệ thống tài liệu thiết kế - ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng
	TCVN 185:1986

	2
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 9207:2012

	3
	Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
	TCVN 9385:2012

	4
	Bộ tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ chống sét
	TCVN 9888: 2013

	VI
	Cấp, thoát nước
	

	1
	Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 4474:1987

	2
	Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 7957:2008 

	VII
	Hạ tầng kỹ thuật
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
	QCVN 07:2016/BXD

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về -thiết kế
	QCVN 04 – 05 : 2022/BNNPTNT

	3
	Nền các công trình thuỷ công 
	TCVN 4253 : 2012 

	4
	Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế 
	TCVN 2737 : 2006

	5
	Thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi 
	TCVN 9152 : 2012

	6
	Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật
	TCVN 5576:1991

	7
	Ống cống bê tông cốt thép thoát nước 
	TCVN 9113:2012

	8
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4447:2012



2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa;
- Các thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi;
- Tình trạng thiết bị: Mới 100%
- Nhà thầu phải nêu rõ tên, ký mã hiệu, tên nhà sản xuất, nước sản xuất toàn bộ hàng hóa sử dụng trong gói thầu.
- Các thiết bị trên đã bao gồm công tác thi công và lắp đặt hoàn thiện.
- Các tài liệu đi kèm để chứng minh thông số kỹ thuật của toàn bộ thiết bị nêu trong mục 2 yêu cầu về thiết bị, vật tư tại chương này.
- Nhà thầu phải có cam kết của nhà cung cấp thiết bị nêu trên hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng thiết bị nêu trên cho công trình. (Hợp đồng nguyên tắc, cam kết của đơn vị cung ứng kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung ứng. Trong các hợp đồng,... phải ghi tên cụ thể công trình, thời gian ký hợp đồng tương ứng theo thời điểm thông báo của Chủ đầu tư và được đóng giáp lai của các bên.)
Các thiết bị phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật sau:

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	GHI CHÚ

	15.1
	THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ
	Tương ứng mục 15.1 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	I
	HỆ THỐNG  CAMERA GIÁM SÁT
	 
	

	1
	Switch POE 24 PORT RJ45
	SWITCH POE 24 PORT RJ45 - ≥ 24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ45)
KH: RG-NBS5100-24GT4SFP
Switch POE 24 Port RJ45 witch POE ≥ 24 cổng 10/100/1000 RG-SE226GC-P
Layer 2 Smart Managed PoE Switch ≥ 26 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất ≥ 370W
24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W
2 cổng 1000M SFP ports
Tốc độ chuyển mạch: ≥ 52Gbps
MAC: 8K
Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
Tích hợp Web management
	

	2
	Patch Panel 24 PORT
	Patch panel ≥24 cổng CAT5E
- Chuẩn RJ45 CAT5e, 24 port
- Gắn tủ rack ≥19”
- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, cổng đồng nguyên chất
- Đáp ứng chuẩn EIA/TIA-568B
	

	3
	Camera hồng ngoại loại bán cầu
	Camera IP bán cầu, gắn trần loại cố định, 2MP 
- Cảm biến ≥ 1/2.9” CMOS 
- Độ phân giải ≥  2 MP (1920×1080)
- Ống kính  ≥4 mm, góc nhìn ≥ 85°
- Hồng ngoại tầm xa tối đa:  ≥ 20 m
- Chuẩn chống nước tối thiểu ≥ IP67, hỗ trợ PoE, H.265+
	

	4
	Camera hồng ngoại ngày đêm loại thân - IP66
	Camera IP chữ nhật 2MP
- Cảm biến ≥1/2.9” CMOS 
- Độ phân giải ≥ 2 MP (1920×1080)
- Ống kính ≥ 4 mm, góc nhìn ≥ 85°
- Hồng ngoại tầm xa tối đa: ≥ 20 m
- Chuẩn chống nước tối thiểu IP67, hỗ trợ PoE, H.265+
	

	5
	Bộ phát thu phát sóng Wifi trong thang máy
	Thiết kế cho thang máy,  khoảng cách truyền dẫn tối đa đến ≥500m
– Hỗ trợ IEEE ≥802.11b/g/n(2T2R 300Mbps), 3*100Mbps RJ45 để kết nối đến thiết bị IP
– Tích hợp anten H: 65° V:60°
– ” Cấu hình zero” – mỗi cặp có 1 ID mạng duy nhất, tự động tìm kiếm và khớp tần số
– Cho phép truy cập qua wed
– Bảo mật: Lọc IP/MAC, ẩn SSID, cách li giao diện
– Bao gồm 1 cặp thiết bị ( 1 đen, 1 trắng)
– Hỗ trợ nguồn POE
	

	II
	HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
	
	

	1
	Tủ rack 32U
	- Kích thước 1620 x 600 x 600mm (±5%)
- Dạng treo tường hoặc đặt sàn
- Loại cánh cửa: Kim loại/ Mika
- Thép sơn tĩnh điện
	

	2
	Tủ Rack 15U (ở các tầng)
	- Kích thước 845 x 550 x 600mm (±5%)
- Dạng treo tường hoặc đặt sàn
- Loại cánh cửa: Kim loại/ Mika
- Thép sơn tĩnh điện
	

	3
	Core Switch 24 PORT
	Core Switch 24 Port - ≥24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ45)
Cổng kết nối: ≥24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ45)
4 cổng uplink SFP+ 1GE/10GE
1 cổng console, 1 cổng USB
Hiệu suất
Switching capacity: ≥128 Gbps
Forwarding rate: ≥ 96 Mpps
MAC: ≥16K, ARP: ≥4K, IPv4 routes: ≥6K
IPv6 routes: ≥2K
Nguồn
Hỗ trợ nguồn AC cố định
Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 25W (không sử dụng PoE)
Điện áp đầu vào: AC 110–220 V
Tính năng
Routing Layer 3: RIP, OSPF, BGP,
Hỗ trợ VSU (tối đa 4 thiết bị)
Bảo mật: CPP, NFPP
Quản lý: Web, CLI, Telnet, SNMP, USB log
	

	4
	Switch 24 PORT RJ45
	Switch ≥24 cổng 10/100/1000BASE-T RUIJIE REYEE RG-ES224GC
– Bộ chuyển mạch không PoE 24 cổng gigabit được quản lý trên nền tảng đám mây
– Thiết bị chuyển mạch được quản lý qua đám mây thông minh tiết kiệm chi phí
– Nhận dạng camera IP, giá trị duy nhất cho mạng CCTV
– Ngăn chặn vòng lặp tự động đảm bảo tính liên tục của dịch vụ
– Quản lý trọn đời trên Ruijie Cloud mọi lúc mọi nơi
	

	5
	Switch POE 24 PORT RJ45
	SWITCH POE 24 PORT RJ45 - ≥24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ45)
Switch POE 24 Port RJ45 witch POE ≥24 cổng 10/100/1000 RG-SE226GC-P
Layer 2 Smart Managed PoE Switch ≥26 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất ≥370W
24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất ≥370W
2 cổng 1000M SFP ports
Tốc độ chuyển mạch: ≥52Gbps
MAC: ≥8K
Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
Tích hợp Web management
	

	6
	Patch Panel 24 PORT
	- Chuẩn 19 inch, 1U
- Số cổng: ≥24 port RJ45 Cat6
- Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, đầu nối bằng đồng nguyên chất
- Tương thích với các đầu nối modular jack chuẩn Cat6
- Kèm theo khay quản lý cáp, nhãn đánh số
	

	7
	Access Point
	Tốc độ ≥1.267Gbps
Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz 
chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
Hỗ trợ tối đa ≥110 người dùng | 8 SSID
	

	8
	UPS 5KVA cho hệ thống điện nhẹ
	Công suất tối thiểu ≥5kVA / 4.5kW
Điện áp đầu vào: 220V AC (±25%)
Điện áp đầu ra: ≥220V ±1%
Thời gian lưu điện: ≥15 phút (tùy tải)
Tích hợp giao tiếp RS232/USB, hiển thị LCD
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp
	

	9
	Tổng đài điện thoại IP
	Hỗ trợ SIP Account: ≥100 tài khoản
Số cuộc gọi đồng thời: ≥30
Hỗ trợ ghi âm, voicemail, IVR, call transfer
Hỗ trợ giao tiếp LAN/WAN, PoE hoặc Adapter
Tương thích với điện thoại IP của các hãng phổ biến (Yealink, Grandstream...)
Quản lý cấu hình qua Web
	

	10
	Tủ rack 27U (Cho hệ thống phát thanh)
	- Kích thước 1420 x 600 x 600mm (±5%)
- Dạng treo tường hoặc đặt sàn
- Loại cánh cửa: Kim loại/ Mika
- Thép sơn tĩnh điện
	

	11
	Amply mixer chia 6 vùng 360W (MP3)
	Công suất định mức: 360W
Độ nhậy đầu vào: 
+ Mic 1-4: -50dB
+ Line 1-4: -10dB
+ Line 5-6: -14dB
+ PC in (ST): -10dB
Tần số đáp ứng:
+ Mic 1-4: 100Hz-14kHz
+ Line 1-4: 80Hz-16kHz
+ Line 5-6: 80Hz-16Khz
+ Siren: 630Hz
S/N:
+ Mic: ≥ 55dB
+ Mic: ≥ 70dB
T.H.D: ≤ 1%
Nguồn điện: 220VAC, 24VDC
Công suất tiêu thụ: 411W
Đầu vào: 4Mic/Line (Phantom) và 2 Line, chỉnh Bass/Treble độc lập.
Thông báo khẩn với micro tích hợp
Hỗ trợ cổng USB, SD card, FM, Bluetooth
6 vùng loa
Chime 4 tiếng cho trước và sau phát thanh
Còi rú cho trường hợp khẩn cấp
Chức năng telegram paging cho phát thanh từ xa
Có thể kết nối micro chọn vùng từ xa
Liên động với hệ thống báo cháy để tự động phát thông báo khẩn cấp
Sử dụng nguồn 24VDC (ắc quy hoặc pin) khi mất điện AC và sạc lại khi có điện AC
Có thể Bật/Tắt nguồn từ xa   "
	

	12
	Micro chọn vùng
	Giao tiếp: RS-422
T.H.D: 
+ MIC: ≤ 0,5%
+ AUX ≤ 0,2%
Đáp tuyến tần số: 
+ MIC: 70Hz-10kHz
+ AUX: 40Hz-20kHz
Độ nhậy đầu vào:
+ MIC: -6dB
+ AUX: 0dB
S/N:
+ MIC: ≥ 50dB
+ AUX: 80dB  
	

	13
	Bộ phát thông báo khẩn
	Số kênh: ≥6 kênh
Đầu vào cảm biến cháy: ≥16 kênh kết nối
Đầu ra âm thanh: 660mV, cân bằng
Nguồn điện: 24VDC
Thiết bị phát bản tin khẩn cấp, hướng dẫn thoát nạn nhanh chóng và an toàn
Phát bản tin đã lưu theo kịch bản cài đặt
Bản tin có thể cài đặt theo yêu cầu và lưu trên USB
	

	14
	Loa âm trần 6W
	Công suất: ≥6W
Đáp tuyến tần số (-10dB): 90Hz-16kHz
Cường độ âm thanh: 91dB
Chất liệu: Nhựa ABS
Mầu sắc: Trắng
	

	15
	Loa hộp 10W
	Công suất: 10W/5W (100V)
Trở kháng: 1kΩ/2kΩ
Đáp tuyến tần số (-10dB): 150Hz-17kHz
Cường độ âm thanh (1W/m): 92dB
Chất liệu: nhựa ABS
	

	15.2
	THIẾT BỊ ÂM THANH PHÒNG HỌP
	Tương ứng mục 15.2 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Chairman microphone for conference system
	Loại Micro: Condenser (Micro tụ điện)
Tính định hướng: Cardioid (Đơn hướng, tập trung vào nguồn âm phía trước)
Đáp ứng tần số: 50Hz – 18,000Hz
Độ nhạy: -45dB ± 3dB (ở 1kHz)
Trở kháng đầu ra: 200Ω (Cân bằng)
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N):> 65dB
Áp suất âm thanh tối đa (Max SPL): 120dB
Nguồn điện hoạt động: Phantom 9V - 52V DC
Chiều dài cần micro: 420mm - 450mm 
Cổng kết nối: XLR 3-pin 
	

	2
	Delegate microphone for conference system
	Loại Micro: Condenser (Micro tụ điện)
Tính định hướng: Cardioid (Đơn hướng)
Đáp ứng tần số: 50Hz – 18,000Hz
Độ nhạy: -45dB ± 3dB
Trở kháng đầu ra: 200Ω (Cân bằng)
Tỷ lệ S/N: > 65dB
Nguồn điện: Phantom 9V - 52V DC (hoặc cấp từ bộ điều khiển trung tâm)
Chiều dài cần: 420mm - 450mm
Cổng kết nối: XLR 3-pin hoặc cáp chuyên dụng
	

	3
	Control unit for conference system (Thiết bị điều khiển trung tâm)
	Hệ thống hội thảo kỹ thuật số
Kết nối tối đa ≥50 máy chủ toạ/ đại biểu trên mỗi thiết bị
Kết nối bằng cáp CAT 5E
Chức năng bỏ phiếu thông qua phần mềm
	

	4
	Loa âm trần 6" công suất 20W
	Dải tần đáp ứng: 90 Hz – 20 kHz
Loại loa: Loa đồng trục (Coaxial) - cho chất lượng âm thanh chi tiết hơn loa dải rộng thông thường
Đường kính củ loa: 125 mm (±5%)
Đường kính vành loa: 220 mm (±5%)
Đường kính lỗ khoét: 188 mm ± 5mm
Chất liệu: Vỏ nhựa tổng hợp ABS cao cấp, mặt lưới bằng kim loại sơn tĩnh điện
	

	5
	Cáp micro chuyên dụng
	Cáp mạng chuyên dụng chuẩn CAT 6 UTP
Băng thông hỗ trợ: Lên đến 250 MHz / 550 MHz
Tốc độ truyền dẫn: ≥1000 Mbps (1 Gbps)
Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, chịu lực tốt, chống nhiễu tín hiệu
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	Cáp loa 2 x 1,5mm2
	Mặt cắt ngang của dây dẫn : 1,5mm²
Điện trở của dây dẫn: ≤12,5 Ω/km
Điện dung: ≥150pF/m
Độ tự cảm: ≥ 0,56 μH/m
Đường kính ngoài: ≥ Ø7 mm
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	Giắc canon cái:
	Điện dung giữa các tiếp điểm ≤ 4 pF
Điện trở tiếp xúc ≤ 3 mΩ
Độ bền điện môi 1,5 kVdc
Điện trở cách điện > 10 GΩ (ban đầu)
Dòng điện định mức trên mỗi tiếp điểm 16 A
Điện áp định mức < 50 V
Đường kính ngoài cáp 3,5 - 8,0 mm
Lực cắm ≤ 20 N
Lực rút ≤ 20 N
Tuổi thọ > 1000 chu kỳ kết nối
Vật liệu:
Vỏ bọc Polyurethane
Mạ tiếp điểm Ag 2 µm
Tiếp điểm Đồng thau (CuSn8)
Lõi Polyamide (PA66)
Bộ phận khóa Kẽm đúc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (lò xo). Mạ bộ phận khóa Niken
Vỏ ngoài Kẽm đúc (ZnAl4Cu1)
Mạ vỏ ngoài Niken
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	Giắc canon đực:
	Loại kết nối XLR
Điện:
Điện dung giữa các tiếp điểm ≤ 4 pF
Điện trở tiếp xúc ≤ 3 mΩ
Độ bền điện môi 1,5 kVdc
Điện trở cách điện > 10 GΩ (ban đầu)
Dòng điện định mức trên mỗi tiếp điểm 16 A
Điện áp định mức < 50 V
Cơ khí:
Đường kính ngoài cáp 3,5 - 8,0 mm
Lực cắm ≤ 20 N
Lực rút ≤ 20 N
Tuổi thọ > 1000 chu kỳ kết nối
Kích thước dây tối đa 2,5 mm²
Kích thước dây tối đa 14 AWG
Kết nối hàn
Thiết bị khóa Khóa chốt
Vật liệu:
Vỏ bọc Polyurethane
Lớp mạ tiếp điểm Ag 2 µm
Tiếp điểm Đồng thau (CuZn39Pb3)
Lớp lót Polyamide (PA66)
Bộ phận khóa Kẽm đúc (ZnAl4Cu1)
Vỏ ngoài Kẽm đúc (ZnAl4Cu1)
Lớp mạ vỏ ngoài Niken
Bộ phận giảm căng Polyacetal (POM)
Môi trường
Khả năng cháy UL 94 V-0
Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61076-2-103
Cấp bảo vệ≥ IP 40
Khả năng hàn Tuân thủ IEC 68-2-20
Phạm vi nhiệt độ -30 °C đến +80 °C
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	Tủ rack 12U
	Thép sơn tĩnh điện
Kích thước: 665 x 550 x 600mm (±5%)
Loại cánh cửa: Kim loại/ Mika
	

	15.3
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
	Tương ứng mục 15.3 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Điều hòa cục bộ Casset 4 hướng thổi 1 chiều làm lạnh 
	- Loại máy: Cassette âm trần, 4 hướng thổi
- Chế độ: 1 chiều (làm lạnh)
- Công nghệ: Inverter
- Môi chất lạnh: R32
- Công suất làm lạnh: ≥24.200 BTU/h (~7.10 kW)
- Nguồn điện: 1P/220–240V/50Hz
Hiệu suất:
- Công suất tiêu thụ: ≥1.99 kW
- CSPF: ≥6.08
- COP: ≥3.57 W/W
Dàn lạnh:
- Lưu lượng gió: ≥25 m³/phút
- Độ ồn: 42 / 35 dB(A)
- Kích thước: 256 x 840 x 840 mm (±5%)
- Khối lượng: 21 kg (±5%)
Mặt nạ:
- Model: CZ-KPU3H
- Kích thước: 950 x 950 mm (±5%)
'Dàn nóng:
- Độ ồn: ≤ 51 dB(A)
- Kích thước: 619 x 824 x 299 mm (±5%)
- Khối lượng: 33 kg (±5%)
Lắp đặt:
- Ống lỏng/hơi: Ø9.52 / Ø15.88 mm
- Chiều dài ống: 5 – 30 m
- Chênh lệch cao độ: ≥20 m
Tính năng:
- Nanoe™ X lọc không khí
- Thổi gió 360°
- Điều khiển không dây
- Bơm nước ngưng tích hợp
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	Điều hòa cục bộ Casset 4 hướng thổi 1 chiều làm lạnh
	- Loại máy: Cassette âm trần, 4 hướng thổi
- Chế độ: 1 chiều (làm lạnh)
- Công nghệ: Inverter
- Môi chất lạnh: R32
- Công suất làm lạnh: ≥17.100 BTU/h (~5,00 kW)
- Nguồn điện: 1P/220–240V/50Hz
Hiệu suất:
- Công suất tiêu thụ: ≥1.14 kW
- CSPF: ≥6.27
- COP: ≥4,39 W/W
Dàn lạnh:
- Lưu lượng gió: ≥25 m³/phút
- Độ ồn: 42 / 35 dB(A)
- Kích thước: 256 x 840 x 840 mm (±5%)
- Khối lượng: 21 kg (±5%)
Mặt nạ:
- Model: CZ-KPU3H
- Kích thước: 950 x 950 mm (±5%)
Dàn nóng:
- Độ ồn: ≤49 dB(A)
- Kích thước: 619 x 824 x 299 mm (±5%)
- Khối lượng: 29 kg (±5%)
Lắp đặt:
- Ống lỏng/hơi: Ø6,35 / Ø12,7 mm
- Chiều dài ống: 5 – 30 m
- Chênh lệch cao độ: ≥20 m
Tính năng:
- Nanoe™ X lọc không khí
- Thổi gió 360°
- Điều khiển không dây
- Bơm nước ngưng tích hợp
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	Điều hòa cục bộ âm trần nối ống gió 1 chiều làm lạnh
	- Loại máy: Âm trần nối ống gió
- Chế độ: 1 chiều (làm lạnh)
- Công nghệ: Inverter
- Môi chất lạnh: R32
- Công suất làm lạnh: ≥17.100 BTU/h (~5,00 kW)
- Nguồn điện: 1P/220–240V/50Hz
Hiệu suất:
- Công suất tiêu thụ: ≥1.54 kW
- CSPF: ≥5,02
- COP: ≥3,25 W/W
Dàn lạnh:
- Lưu lượng gió: ≥16 m³/phút
- Độ ồn: 35/29 dB(A)
- Kích thước: 250 x 800x 730 mm (±5%)
- Khối lượng: 25 kg (±5%)
Mặt nạ:
- Model: CZ-KPU3H
- Kích thước: 950 x 950 mm (±5%)
Dàn nóng:
- Độ ồn: ≤50 dB(A)
- Kích thước: 619 x 824 x 299 mm (±5%)
- Khối lượng: 29 kg (±5%)
Lắp đặt:
- Ống lỏng/hơi: Ø6,35 / Ø12,7 mm
- Chiều dài ống: 5 – 30 m
- Chênh lệch cao độ: ≥20 m
Tính năng:
- Nanoe™ X lọc không khí
- Thổi gió 360°
- Điều khiển không dây
- Bơm nước ngưng tích hợp
	

	15.4
	THIẾT BỊ THANG MÁY
	Tương ứng mục 15.4 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Thang máy tải khách TM
	- Loại thang: Thang máy chở khách, có phòng máy
- Tải trọng: ≥ 900 kg (12 người)
- Tốc độ: ≥ 60 mpm
- Hệ vận hành: Đơn
- Loại cửa: 2 cánh mở từ tâm
- Hướng mở cửa: 1 cửa phía trước
- Số điểm dừng / số tầng / số cửa: 5 / 5 / 5
- Tầng phục vụ: 1,2,3,4,5
- Vị trí đối trọng: sau
- Thiết bị an toàn đối trọng: không áp dụng
- Kết cấu hố thang: bê tông cốt thép
- Kiểu động cơ: máy kéo hông hộp số, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
- Loại cáp kéo: Cáp thép tròn chuyên dụng thang máy
- Nguồn điện chính: 3P – 380V – 50Hz
- Nguồn chiếu sáng & quạt: 1P – 220V – 50Hz
2. Kích thước 
- Kích thước hố thang: 2050 x 2150 mm (±5%)
- Kích thước cabin: 1600 x 1350 x 2350 mm (±5%)
- Kích thước cửa: 900 x 2100 mm (±5%)
- Kích thước phòng máy: có phòng máy
- Chiều sâu hố thang (PIT): 1800 mm (±5%)
- Đỉnh hố thang (OH): 4280 mm (±5%)
- Hành trình: ≥ 15300mm
3. Thiết kế cabin
- Trần cabin: DP-016- thép sơn sâm panh
- Nối thoát hiểm trên trần cabin: không áp dụng
- Vách cabin: inox sọc nhuyễn 439
- Vách trước cabin, khung bao trên đầu cửa, cửa cabin: inox sọc nhuyễn 439
- Tay vịn: inox sọc nhuyễn 304
- Vị trí tay vịn: 3 phía
- Sàn cabin: đá granite trong nước
- Khối lượng trang trí bao gồm cả sàn đá: 200kg
- Viền chân vách: inox sọc nhuyễn
- Ngưỡng cửa cabin: nhôm
- Hệ thống thông gió cabin: quạt
- Bảng điều khiển cabin: Loại GOPR-820. Hiển thị LCD đơn sắc. Bề mặt inox sọc nhuyễn 304. Vị trí vách trước. Nút nhấn WL-MWB
-Bảng điều khiển cho người đi xe lăn: Loại GOPC-520. Nút nhấn WL-MWB
4. Thiết kế cửa tầng
- Cửa tầng: inox sọc nhuyễn 439
- Khung cửa tầng: Loại AS-1X, dạng hẹp. Bề mặt inox sọc nhuyễn 439
- Bảng gọi thang ở sảnh: Loại VIB-820. Hiển thị LCD đơn sắc. Bề mặt inox sọc nhuyễn 304. Nút nhấn WL-MWB
- Bảng gọi thang người đi xe lăn: không áp dụng
- Ngưỡng cửa tầng: nhôm
5. Tính năng tiêu chuẩn
- Áp dụng: Hệ thống báo động. Tự động điều chỉnh thời gian mở cửa. Tự động điều chỉnh thời gian điều khiển cửa. Tựu động phát hiện lỗi và lưu lại lỗi. Tự động trở về tầng chính. Chiếu sáng khẩn cấp trong cabin. Hệ thống đống mở cửa trở lại. Phanh kép an toàn. Thời gian đóng mở cửa bất thường. Hủy chọn tâng trong cabin. Tự động xác định chiều cao tầng. Bỏ qua cuộc gọi khi đầy tải. Loại bỏ cuộc gọi quấy nhiễu trong cabin. Chuyển động kế tiếp ( do cửa tầng đến mở bất thường. Hệ thống phát hiện và báo động thang quá tải. Hiện thị thang quá tải trong cabin. Bảo vệ thang vượt tốc bằng hệ thống điện và hệ thống cơ. Bảo vệ trượt cáp. Tự động điều chỉnh moment khi khởi động. Khóa cửa cabin. Bộ lưu động cứu hộ. Chuông bao thang đến. Hệ thống liên lạc nội bộ. Cáp xoắn cho giao diện CCTV.
- Hồi tầng khi hỏa hoạn ( tự động): Tầng trở vệ chính ( 1). Tầng trở về phụ ( không áp dụng).
- Tính năng Parking: Tầng parking (1). VỊ trí công tắc ( Bảng gọi thang ở sảnh). Tầng đặt công tắc ( 1).
	

	15.5
	THIẾT BỊ MÁY PHÁT ĐIỆN + TỦ ATS
	Tương ứng mục 15.5 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Máy phát điện 250kVA
	- Công suất:
  + Liên tục (Prime): ≥250 KVA / 200 KW
  + Dự phòng (Standby): ≥275 KVA / 220 KW
- Tần số: ≥ 50Hz
- Điện áp: 380/220V
- Số pha: 3P – 4 dây
- Hệ số công suất: ≥ 0.8
Động cơ:
- Loại: Diesel 4 thì, làm mát bằng nước
- Số xilanh: 6
- Tốc độ: ≥1500 vòng/phút
- Khởi động: Đề điện 12/24VDC
Đầu phát:
- Công suất: ≥ 250/275 KVA
- Không chổi than, tự kích từ
- Cấp cách điện: H
- Cấp bảo vệ: IP23
- Điều chỉnh điện áp: AVR
Tủ đầu cực:
- MCCB 300AT / 300AF – 50kA
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Hệ thống điều khiển & bảo vệ:
- Hiển thị: Điện áp, tần số, công suất, giờ hoạt động
- Giám sát: Áp suất dầu, nhiệt độ nước, nhiên liệu
- Cảnh báo: Quá tải, điện áp thấp/cao, nhiệt độ cao
Phụ kiện:
- Ắc quy + dây cáp
- Bộ sạc ắc quy
- Ống xả, giảm thanh
- Khung bệ chống rung
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	Tủ ATS 400A
	- Vỏ tủ: Tủ trong nhà, 1 lớp cánh, sơn tĩnh điện
- Dòng định mức (In): ≥ 400A
- Điện áp làm việc: AC 380–415V, 3 pha, 4 dây
- Tần số: 50/60Hz
- Số cực: 3P hoặc 4P
- Cấp sử dụng: AC-33A / AC-33B
- D7Đèn báo pha R – G – B
- Tích hợp: Bảng điều khiển máy phát
- Vật tư phụ: Sạc ắc quy tự động 12/24VDC, cầu đấu, dây điện, ống gen…
- Chế độ vận hành & bảo vệ:
- Tự động (ATS): Tự chuyển sang nguồn dự phòng khi mất điện, tự chuyển lại khi có điện
- Bằng tay (MTS): Cho phép chọn nguồn điện theo nhu cầu
	

	15.6
	THIẾT BỊ PCCC
	Tương ứng mục 15.6 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy địa chỉ 2 loop
	Tiêu chuẩn áp dụng FM, UL.
- Kích thước :  420mm (W) x 590mm (H) x 153mm (D) (±5%)
- Nguồn điện : 220AC - 24VDC 10.25A
- Dòng tủ  2 loop 
- - Dòng ≥400mA/ loop
- 4 ngõ NAC 4 Class B or 2 Class A, tích hợp và có thể lập trình
- 3 ngõ vào, và 5 ngõ ra relay có thể lập trình
- Màn hình cảm ứng 7″ giao diện trục quan thân thiện
- Hỗ trợ ≥24 phím chức năng có thể lập trình
- Hỗ trợ ≥64 Use tài khoản người dùng
- Hỗ trợ các module mạch mở rộng dễ dàng
- Tuỳ chọn để đảo ngược đầu vào đầu ra
- Hỗ trợ ≥5000 lệnh lập trình ( nguyên nhân kết quả )  và ≥50,0 đầu vào đầu ra
- Có thể nối mạng chỉ cần lệnh lập trình
- Kết nối lập trình qua cổng USB, thẻ nhớ
- Mỗi loop ≥ 127 đầu báo/modules.
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	Bơm điện động cơ điện Q=18m3/h, H= 45m.c.n
	Lưu lượng Q≥18m3/h
Cột áp H≥45 mcn
Công suất P≥7,5kw
Điện áp: 3 pha: 380V-660V_50Hz
Tốc độ vòng quay: ≥2900 vòng/ phút
Cấp bảo vệ: ≥Ip55
Đường kính họng hút/xả (mm): 65-40
Vật liệu: Vỏ gang, trục inox, cánh gang
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	Máy bơm bù áp Q= 5m3/h, H=55m.c.n
	Lưu lượng Q≥ 5m3/h 
Cột áp: H≥ 55mcn 
Công suất: P≥2,2kw
Kiểu bơm: trục đứng
Vật liệu: vỏ nhôm, trục inox, cánh nhựa
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	Tủ điều khiển bơm chữa cháy
	Tủ điện có chức năng cấp nguồn điện, điều kiển bơm chữa cháy chính, dự phòng và bơm bù áp
Vỏ tủ: tôn dày ≥1,2mm sơn tĩnh điện
Vật tư đầu vào: cầu chì, Đèn báo pha, bảo vệ mất pha, biến dòng, đồng hồ đa chức năng, MCCCB
Vật tư đầu ra: MCB 3P, MCB 2P, Contactor, Relay nhiệt
Tủ linh kiện chint vỏ tủ Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam
	

	15.7
	THIẾT BỊ NỘI THẤT ĐỒ RỜI
	Tương ứng mục 15.7 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Giường đôi 
	Kích thước (2,0x2,0x0,4)m. Gỗ nhóm 3 (gỗ tự nhiên) kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, kết hợp phào chỉ gỗ tự nhiên; sơn PU 5 lớp hoàn thiện.
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	Táp đầu giường 
	KT (0,43x0,7x0,5)m, gỗ nhóm 3 (gỗ tự nhiên) kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU 5 lớp hoàn thiện
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	Đèn ngủ đặt táp đầu giường
	Đui đèn: E27
Chất liệu: Kim loại + Pha Lê+ Vải
Màu sắc: Trắng
Kích thước(DxR): D35cm X H65cm
Điện áp đầu vào: 95 – 265V
Kiểu đèn ngủ thủy tinh để bàn trang trí phòng ngủ
Thời gian khởi động của đèn: < 0,5 giây
Chu kỳ tắt/bật: ≥50.000 lần
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: ≥900 lm
Hiệu suất sáng: ≥90 lm/W
Màu ánh sáng: Vàng
Cấp bảo vệ: IP20
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	Bộ chăn, ga, gối đệm giường đôi
	- Đệm lò xo thép cacbon,khả năng đàn hồi tốt. Mặt trên bọc vải dệt kim cao cấp, kết hợp với cấu trúc lỗ thoáng khí. Kt: 2000x2200x200mm.
- Bộ chăn ga gối chất liệu cotton tiêu chuẩn khách sạn (1 đệm; 2 vỏ gối; 1 ga; 1 vỏ chăn thu xuân)
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	Sofa dài 
	KT (2,04x0,9x0,83)m, khung gỗ tự nhiên được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, đệm và tựa bằng mút đúc, bọc da, màu theo mẫu chọn, đồng mầu với ghế làm việc và ghế trình ký. Mặt trước ghế ốp gỗ trang trí dày 20mm, chân gỗ tự nhiên kích thước 120x120. Kiểu dáng và họa tiết trang trí hiện đại.
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	Sofa đơn 
	KT (0,9x0,9x0,83)m, khung gỗ tự nhiên được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, đệm và tựa bằng mút đúc, bọc da, màu theo mẫu chọn, đồng mầu với ghế làm việc và ghế trình ký. Mặt trước ghế ốp gỗ trang trí dày 20mm, chân gỗ tự nhiên kích thước 120x120. Kiểu dáng và họa tiết trang trí hiện đại.
	

	7
	Bàn nước khách 
	KT (1,2x0,7x0,45)m,  gỗ  tự nhiên kết hợp veneer, sơn PU  cao cấp 5 lớp chống trầy xước, gỗ được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, kiểu dáng hiện đại.
	

	8
	Bàn ghế phòng nghỉ: 1 bàn 2 ghế
	Gỗ tự nhiên tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, chà phủ 5 lớp sơn PU màu.
KT bàn: ϕ 600 mm x cao 500 mm
KT ghế: Rộng 510mm x sâu 508 mm x cao 740 mm
	

	9
	Smart Tivi 55 inch 4K
	- Độ phân giải 4K UHD sắc nét, chi tiết 
- Công nghệ PurColor, UHD Dimming
- Công nghệ âm thanh Adaptive Sound control
	

	10
	Kệ ti vi
	Gỗ melamin chống ẩm, KT Dài 2,61m, sâu 0,4m, cao 0,88m
	

	11
	Tủ ngăn phòng
	Gỗ melamin chống ẩm KT (4,23x0,22x2,42)m
	

	12
	Tủ trang trí
	Gỗ melamin chống ẩm KT (1,66x0,35x2,9)m
	

	13
	Tủ quần áo
	Gỗ melamin được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU 5 lớp màu KT (2,38x0,61x2,9)m
	

	14
	Tủ lạnh 290 lít
	Màu sắc:	Gương kính đen
Thời gian bảo hành:	≥24 tháng
Kiểu tủ lạnh:	Ngăn đá dưới
Số cửa tủ lạnh:	2 cửa
Dung tích tổng:	≥290 lít
Dung tích ngăn đá:	≥85 lít
Dung tích ngăn lạnh:	≥205 lít
Chất liệu khay:	Kính chịu lực
Công nghệ làm lạnh:	Panorama
Kháng khuẩn:	Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+
Công nghệ Inverter:	Có Inverter
Khối lượng sản phẩm (kg): 61 kg (±5%)
Kích thước sản phẩm:	601 x 656 x 1645 mm (±5%)
	

	15
	Rèm vải 2 lớp 3x(6,8x3,2)m
	KT 3x(6,8x3,2)m
Chất vải gấm bóng. Họa tiết in nổi lên trên mặt vải.
Chất vải voan trắng tinh, không họa tiết
Full bảng màu sang đẹp, hiện đại và sang trọng
Vải dệt 3 lớp, có 1 lớp sợi đen ở giữa giúp rèm có khả năng cản nắng tốt, cản sáng trên 90%
Lên rèm đặc biệt suông sóng
	

	16
	Giường đơn
	Gỗ nhóm 3 được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, kết hợp phào chỉ gỗ tự nhiên. KT: (1,2x2,0x0,4)m
	

	17
	Táp đầu giường
	Gỗ melamin chống ẩm. KT (0,43x0,7x0,5)m
	

	18
	Đèn ngủ đặt táp đầu giường
	Đui đèn: E27
Chất liệu: Kim loại + Pha Lê+ Vải
Màu sắc: Trắng
Kích thước(DxR): D35cm X H65cm
Điện áp đầu vào: 95 – 265V
Kiểu đèn ngủ thủy tinh để bàn trang trí phòng ngủ
Thời gian khởi động của đèn: < 0,5 giây
Chu kỳ tắt/bật: ≥50.000 lần
Điện áp: 220V/50Hz
Quang thông: ≥900 lm
Hiệu suất sáng: ≥90 lm/W
Màu ánh sáng: Vàng
Cấp bảo vệ: IP20
	

	19
	Bộ chăn, ga, gối đệm
	- Đệm lò xo thép cacbon,khả năng đàn hồi tốt. Mặt trên bọc vải dệt kim cao cấp, kết hợp với cấu trúc lỗ thoáng khí. Kt: 1200x2000x200mm.
- Bộ chăn ga gối chất liệu cotton tiêu chuẩn khách sạn
(1 đệm; 2 vỏ gối; 1 ga; 1 vỏ chăn thu xuân)
	

	20
	Bàn ghế phòng nghỉ: 1 bàn 2 ghế
	Gỗ tự nhiên tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, chà phủ 5 lớp sơn PU màu.
KT bàn: ϕ 600 mm x cao 500 mm
KT ghế: Rộng 510mm x sâu 508 mm x cao 740 mm
	

	21
	Tủ quần áo
	gỗ melamin chống ẩm, KT(1,1x0,65x2,95)m
	

	22
	Smart Tivi 43 inch
	- Màn hình 43 inch, độ phân giải full HD
- Loại màn hình: đèn LED nền (Direct LED), Tấm nền VA LCD
- Âm thanh vòm: Dolby Audio
- Hệ điều hành: VIDAA U7
	

	23
	Tủ lạnh 85L
	Kiểu tủ: Mini
Dung tích tổng: ≥92 lít
Dung tích sử dụng: ≥85 lít
Số cánh cửa: 1 cánh
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.55 kW/ngày
Công nghệ làm lạnh: Trực tiếp (có đóng tuyết)
Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ
Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực
Thông số kích thước: Cao: 83.1, Rộng: 47.4, Sâu: 44.7 (±5%)
Khối lượng: 22kg (±5%)
Bảo hành: ≥24 tháng
	

	24
	Rèm vải 2 lớp
	Chất vải gấm bóng. Họa tiết in nổi lên trên mặt vải.
Chất vải voan trắng tinh, không họa tiết
Full bảng màu sang đẹp, hiện đại và sang trọng
Vải dệt 3 lớp, có 1 lớp sợi đen ở giữa giúp rèm có khả năng cản nắng tốt, cản sáng trên 90%
Lên rèm đặc biệt suông sóng
	

	25
	Bàn phòng họp
	KT: 1,65x0,55x0,75m, gỗ tự nhiên nhóm 3 kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU cao cấp 5 lớp chống trầy xước, gỗ được xử lý, tẩm sấy chống cong vênh mối mọt. Mặt bàn dày 50mm, chân bàn dày 40m, yếm giữa bàn dày 18mm, bàn có ngăn để tài liệu
	

	26
	Ghế phòng họp
	KT (0,6x0,67x1,0)m,  Ghế chân sắt sơn tĩnh điện, đệm và tựa bằng mút đúc loại 1, bọc vải nỉ cao cấp nhập khẩu, tay ốp gỗ tự nhiên. Chân để được bắt cố định xuống sàn bằng bulon.
	

	27
	Bục tượng Bác
	KT (0,8x0,6x1,2)m: 
- Chất liệu: Khung xương gỗ tự nhiên kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU hoàn thiện cao cấp 5 lớp chống trầy xước, bục được trang trí họa tiết hoa sen, kiểu dáng hiện đại
	

	28
	Bục phát biểu
	KT (0,8x0,6x1,2)m: 
- Chất liệu: Khung xương gỗ tự nhiên kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU hoàn thiện cao cấp 5 lớp chống trầy xước, bục được trang trí họa tiết hoa sen, kiểu dáng hiện đại.
	

	29
	Màn hình LED
	KT (4,16x2,08)m:
Cao độ pixel 3mm
Mật độ điểm ảnh 111,111dots/m2
Cấu hình Pixel 1R1G1B
LED Type SMD2020
Kích thước module W192*H192mm
Trọng lượng module 230g
Độ phân giải module W64*H64 dots
Số lượng module/m2 27.12 tấm/m2
Khoảng cách xem lý tưởng ≥ 3m
Độ sáng ≥500cd/m2
Góc nhìn H≥160°, V≥140°
Chế độ quét 1/32 Scan
Giao diện HUB75E
Điện áp đầu vào 5V
Công suất tiêu thụ tối đa  15W/tấm
Công suất tiêu thụ tối thiểu 7W/tấm
Độ xử lý tín hiệu 65536
Tỉ lệ khung hình video  60 khung hình/s
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) 
≥3840Hz; ≥ 1920Hz
(2 phiên bản tùy chọn)
Độ sáng phù hợp ≥97%. Màu 281 tỉ màu
MTBF ≥10000 giờ. Tuổi thọ ≥100000 giờ
(Bao gồm phụ kiện đầy đủ gồm cả bộ xử lý hình ảnh và dây)
	

	30
	Bộ chữ: Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm"
	- Khung xương thép hộp, nền aluminium màu đỏ, chữ Inox màu đồng vàng gắn nổi, khung viền nẹp inox màu đồng vàng - Kích thước khung hộp mạ kẽm (DxR):(6,0x0,4)m - Kích thước chữ inox dày 0,8mm: Chữ cao 140mm.
	

	31
	Rèm vải 2 lớp
	Chất vải gấm bóng. Họa tiết in nổi lên trên mặt vải.
Chất vải voan trắng tinh, không họa tiết
Full bảng màu sang đẹp, hiện đại và sang trọng
Vải dệt 3 lớp, có 1 lớp sợi đen ở giữa giúp rèm có khả năng cản nắng tốt, cản sáng trên 90%
Lên rèm đặc biệt suông sóng
	

	32
	Bàn ghế phòng ăn
	Gồm 1 bàn tròn, 8 ghế. Toàn bộ được làm bằng gỗ tự nhiên tẩm sấy chống cong vênh, chà phủ 5 lớp sơn PU màu
- KT: Bàn tròn: đường kính 1,4m, cao 0,71m 
-KT ghế: KT (rộng 0.42 x sâu 0.44 x cao 1.05) m
	

	33
	Màn hình LED
	Kích thước 5500x3040mm  
Cao độ pixel 3mm
Mật độ điểm ảnh 111,111dots/m2
Cấu hình Pixel 1R1G1B
LED Type SMD2020
Kích thước module W192*H192mm
Trọng lượng module 230g
Độ phân giải module W64*H64 dots
Số lượng module/m2 27.12 tấm/m2
Khoảng cách xem lý tưởng ≥ 3m
Độ sáng ≥500cd/m2
Góc nhìn H≥160°, V≥140°
Chế độ quét 1/32 Scan
Giao diện HUB75E
Điện áp đầu vào 5V
Công suất tiêu thụ tối đa  15W/tấm
Công suất tiêu thụ tối thiểu 7W/tấm
Độ xử lý tín hiệu 65536
Tỉ lệ khung hình video  60 khung hình/s
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) 
≥3840Hz; ≥ 1920Hz
(2 phiên bản tùy chọn)
Độ sáng phù hợp ≥97%. Màu 281 tỉ màu
MTBF ≥10000 giờ. Tuổi thọ ≥100000 giờ (Bao gồm phụ kiện đầy đủ gồm cả bộ xử lý hình ảnh và dây)
	

	34
	Hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu
	
	

	34.1
	Amply
	Amply công suất 2x700W, 4Ω
Công suất ra (8Ω): 2x400W
Công suất ra (4Ω): ≥2x700W
Công suất ra (2Ω): ≥2x1000W
Công suất ra (Bridge 8Ω): ≥2x1250W
Công suất ra (Bridge 4Ω): ≥2x1700W
Đáp tuyến tần số: 15Hz-25kHz (+0/-1dB)
T.H.D: < 0.03%
S/N: > 102dB
Tốc độ quay: 40V/µs
Hệ số giảm chấn: > 400:1
Độ nhậy đầu vào: Có các mức (0.77V/1.0V/1.44V)
Trở kháng đầu vào: 10kΩ (Cân bằng điện áp nối đất)
Nguồn điện: 220VAC
Khối lượng: 22,5Kg (±5%)
Kích thước: 482(R) x 88(C) x 440(S)mm (±5%)
	

	34.2
	Loa toàn dải 200W, 8Ω
	Công suất: ≥ 200W
Trở kháng: 8Ω
Độ nhạy: ≥92dB
Đáp tuyến tần số: 45Hz-18kHz
Cường độ âm thanh(1W/m): 99dB
Trọng lượng: 15kg (±5%)
Kích thước: 525( R) x 290( C) x 320( S)mm (±5%)
Thành phần: LF 10" x 1, HF 3" x 4
	

	34.3
	Micro không dây
	Dải tần hoạt động: 640MHz-690MHz
Số kênh: ≥ 200CH
Bộ định tuyến: PPL
Cảm biến: Gia tốc tự ngắt
Tự động dò sóng sạch
	

	34.4
	Vang Số
	Bộ xử lý DSP thế hệ mới
4 line micro – 2 Preset mic riêng biệt
4 chế độ Feedback
Input: RCA x3 & Optical
Output: XLR x6
Full Control EQ cho mỗi đường tín hiệu và effect riêng biệt
	

	34.5
	Quản lý nguồn
	8 cổng điện riêng biệt sử dụng 8 rơ le ngắt mở cao cấp & 2 cổng điện trực tiếp
Real-time Voltage Control: kiểm soát điện năng theo thời gian thực
Real-time Watt Control: Kiểm soát điện tiêu thuj theo thời gian thực
Tối ưu dòng điện sạch cho các thiết bị
Bảo vệ và tự ngắt khi dòng điện cấp vào quá yếu/quá tải
Bật/tắt thiết bị tuần tự
	

	34.6
	Tủ 10U
	– Tủ Rack 10U D500
– Gia công bằng chất liệu thép dầy và độ cứng cao
– Kích thước: H520mm * W550mm * D500mm
– Tủ bao gồm: 1 quạt tản nhiệt + 1 ổ điện nguồn
– Thiết kế chống gỉ, toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện
	

	34.7
	Dây loa chống nhiễu 2x1,5mm2
	Kích thước: 2x1,5mm
Chất liệu: 
- Dây dẫn đồng
- Vỏ cách điện: Nhựa PVC
- Lớp chống nhiễu: Giấy bạc
- Vỏ bọc ngoài: Nhựa PVC nhỏ nhất 0.8mm/trung bình 1.21mm
Nhiệt độ cho phép: -20℃/70℃
Đường kính sợi đồng: xấp xỉ 0.249mm
Cấu trúc: ≥30 sợi
	

	35
	Rèm cầu vồng
	Chất liệu 100% Polyester, độ bền cao, cản nhiệt tốt, Độ dày 0,6mm, trọng lượng 190g/m2; Độ lặp vải 110mm/sheer 75mm- Cản 100% ánh sáng
	

	36
	Bàn ghế phòng ăn VIP
	Gồm 1 bàn tròn, 8 ghế. Toàn bộ được làm bằng gỗ tự nhiên tẩm sấy chống cong vênh, chà phủ 5 lớp sơn PU màu
- KT: Bàn tròn: đường kính 1,4m, cao 0,71m 
- KT ghế: KT (rộng 0.54 x sâu 0.54 x cao 0.78) m
	

	37
	Rèm cầu vồng
	Chất liệu 100% Polyester, độ bền cao, cản nhiệt tốt, Độ dày 0,6mm, trọng lượng 190g/m2; Độ lặp vải 110mm/sheer 75mm- Cản 100% ánh sáng
	

	38
	Quầy lễ tân
	Gỗ gỗ tự nhiên kết hợp veneer được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, sơn PU cao cấp 5 lớp chống trầy xước kết hợp với Laminate vân đá, Quầy được trang trí bằng đường chỉ ốp nhôm xước tạo điểm nhấn. Bên trong là hệ bàn làm việc. Kiểu dáng hiện đại
	

	39
	Sofa dài
	KT (2,7x0,9x0,83)m
 Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp được xử lý tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, đệm và tựa bằng mút đúc, bọc da, màu theo mẫu chọn, đồng mầu với ghế làm việc và ghế trình ký. Mặt trước ghế ốp gỗ trang trí dày 20mm, chân gỗ tự nhiên kích thước 120x120mm. Kiểu dáng và họa tiết trang trí hiện đại.
	

	40
	Sofa đơn
	KT (0,9x0,9x0,83)m
Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp được xử lý tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, đệm và tựa bằng mút đúc, bọc da, màu theo mẫu chọn, đồng mầu với ghế làm việc và ghế trình ký. Mặt trước ghế ốp gỗ trang trí dày 20mm, chân gỗ tự nhiên kích thước 120x120. Kiểu dáng và họa tiết trang trí hiện đại.
	

	41
	Bàn nước khách
	KT (1,2x0,7x0,45)m
Gỗ công nghiệp phủ veneer, sơn PU  cao cấp 5 lớp chống trầy xước, gỗ được xử lý, tẩm sấy chống cong vênh mối mọt, kiểu dáng hiện đại.
	

	42
	Bộ chữ "Nhà nghỉ Khe Chàm" + Logo
	Bộ chữ "NHÀ NGHỈ KHE CHÀM" + Logo Chất liệu mika. Có đèn hắt: - Kích thước chữ: Cao 320mm - Kiểu chữ nổi hắt sáng chân chữ
	

	15.8
	THIẾT BỊ NỘI THẤT TRANG TRÍ
	Tương ứng mục 15.7 trong Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu

	1
	Ốp chân tường tấm PVC vân giả gỗ phòng ăn VIP
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ và hạt nhựa, nổi bật với khả năng chông mốc, chống nước, mối mọt. Không cong vênh và bền bỉ. Trọng lượng nhẹ, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện...
	

	2
	Tấm ốp tường xẻ rãnh 20x20 MDF phòng họp
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ tự nhiên, keo và phụ gia, ép dưới áp suất cao. Không cong vênh, co ngót, chống mối mọt. bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện...
	

	3
	Ốp tường tấm PVC vân giả gỗ phòng họp
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ và hạt nhựa, nổi bật với khả năng chông mốc, chống nước, mối mọt. Không cong vênh và bền bỉ. Trọng lượng nhẹ, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện...
	

	4
	Tấm ốp tường xẻ rãnh 20x20 MDF phòng ăn
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ tự nhiên, keo và phụ gia, ép dưới áp suất cao. Không cong vênh, co ngót, chống mối mọt. Bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện…
	

	5
	Ốp chân tường tấm PVC vân giả gỗ phòng ăn
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ và hạt nhựa, nổi bật với khả năng chông mốc, chống nước, mối mọt. Không cong vênh và bền bỉ. Trọng lượng nhẹ, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện...
	

	6
	Tấm ốp trang trí cột xẻ rãnh 20x20 MDF
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ tự nhiên, keo và phụ gia, ép dưới áp suất cao. Không cong vênh, co ngót, chống mối mọt. Bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện…
	

	7
	Tấm ốp tường xẻ rãnh 20x20 MDF sảnh chính tầng 1
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ tự nhiên, keo và phụ gia, ép dưới áp suất cao. Không cong vênh, co ngót, chống mối mọt. Bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện…
	

	8
	Trang trí trụ cột- nan gỗ MDF cốt xanh chống ẩm phủ melamin sảnh chính tầng 1
	Vật liệu tổng hợp từ bột gỗ tự nhiên, keo và phụ gia, ép dưới áp suất cao. Không cong vênh, co ngót, chống mối mọt. Bao gồm khung xương gỗ tự nhiên, phào, hoàn thiện…
	



3. Yêu cầu về thi công xây dựng:
3.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:
3.1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu: 
- Các vật tư chính, vật liệu chính (Bao gồm xi măng, cát, đá, thép xây dựng, gạch xây, sơn, cửa khung nhôm kính, vách kính, gạch lát nền các loại, trần thạch cao, gỗ lát sàn, ốp tường, vật tư điện, nước …) Phải nêu rõ tên, quy cách, chủng loại, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên và nhà thầu phải có cam kết của nhà cung ứng vật tư hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng vật tư, vật liệu chính cho công trình (Hợp đồng nguyên tắc, cam kết của đơn vị cung ứng kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung ứng. Trong các hợp đồng,... phải ghi tên cụ thể công trình, thời gian ký hợp đồng tương ứng theo thời điểm thông báo Chủ đầu tư và được đóng giáp lai.)
- Các vật tư chính, vật liệu chính (Bao gồm xi măng, cát, đá, thép xây dựng, gạch xây, sơn, cửa khung nhôm kính, vách kính, gạch lát nền các loại, trần thạch cao, gỗ lát sàn, ốp tường, vật tư điện, nước …) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế bản vẽ thi công và Các tiêu chuẩn hiện hành.
Các yêu cầu chi tiết về một số vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình:
1. Xi măng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2020 áp dụng cho xi măng poóc lăng.
2. Cát xây dựng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa (Yêu cầu kỹ thuật) và tiêu chuẩn TCVN 10796:2015: Cát mịn cho bê tông và vữa.
4. Thép xây dựng sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-1:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.
5. Gạch xây trong xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông
6. Cửa sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9366-2:2012 về cửa đi cửa sổ;
7. Trang thiết bị PCCC sử dụng cho công trình: Đáp ứng yêu cầu tại QCVN 10:2025/BXD, Nghị định 105/2025 và Luật PCCC hiện hành.
8 Gạch lát nền các loại sử dụng trong công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại TCVN 6415-1:2016 gạch gốm ốp, lát-Phương pháp thử.
9. Sơn nội thất, ngoại thất cho công trình: Đáp ứng các yêu cầu tại TCVN 8652:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương-Yêu cầu kỹ thuật.
10. Tấm thạch cao:
- Độ dày: 9 mm ± 0.5 mm.
- Khối lượng riêng: 6.5 – 7.5 kg/m²
- Cường độ uốn ngang/dọc: Đạt tiêu chuẩn TCVN 8256:2009 hoặc ASTM C1396
- Độ hút ẩm: ≤ 5%.
3.1.2 Giải pháp kỹ thuật cho các công tác chính:
- Giải pháp kỹ thuật thi công cải tạo phần nhà chính.
Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Giải pháp kỹ thuật thi công Phần hoàn thiện.
Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Giải pháp kỹ thuật thi công phần điện, nước toàn nhà.
Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Giải pháp kỹ thuật thi công phần PCCC:
Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện thi công, giải pháp lắp đặt thiết bị đảm bảo đúng nguyên tắc liên động các hệ thống khi xảy ra sự cố cháy, đồng thời đảm bảo yếu tố phân chia khu vực báo cháy từng hạng mục và toàn bộ công trình.
- Giải pháp kỹ thuật thi công phần hạ tầng.
Nhà thầu phải nêu trình tự và giải pháp các bước thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
3.1.3 Tổ chức mặt bằng công trường
	Nhà thầu phải có bản vẽ tổng mặt bằng thi công lập trên cơ sở nghiên cứu hiện trường, có quy hoạch chi tiết về bố trí thiết bị thi công , kho, lán trại tạm bố trí hợp lý và phải đáp ứng một số chỉ tiêu sau:
* Công tác chuẩn bị khởi công
Nhà thầu thực hiện khởi công công trình ngay sau khi bàn giao mặt bằng. 
Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ: Mặt bằng, biển báo, biển hiệu phương tiện và nhân lực để thực hiện lễ khởi công.
* Tiếp nhận mặt bằng công trình
Sau khi nhận mặt bằng thi công, Nhà thầu tiến hành tổ chức các biện pháp tạo ranh giới khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, trong công trường. Công tác an toàn, an ninh công trường được thiết lập bằng hệ thống hàng rào tạm chắc chắn, có biển báo hiệu, đèn bảo vệ đầy đủ ánh sáng vào buổi tối, ban đêm.
Thành lập ban chỉ huy công trường để tổ chức triển khai thi công công trình.
Lập biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của công trình; Lập hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, Biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác trình Chủ phương án và đơn vị Tư vấn giám sát xem xét phê duyệt trước khi triển khai thi công.
Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần kiến trúc, kết cấu,… và các tài liệu có liên quan, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại, chưa hợp lý về thiết kế trước khi triển khai thi công với Chủ đầu tư.
Liên hệ với Chủ đầu tư và chính quyền, công an địa phương, trình danh sách nhân sự, thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú và đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự cũng như giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công.
a) Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công, vị trí tập kết tạm thời rác thải, bãi gia công thép.
Kho, bãi vật tư, vật liệu sẽ được bố trí thuận tiện cho việc quản lý vận chuyển, bốc, xếp lưu kho và xuất kho. Trên công trường bố trí các kho, bãi sau:
- Kho kín: Là kho chứa các loại vật tư như xi măng, sắt thép, phụ tùng thiết bị thi công… Sàn được kê cao ráo tuỳ theo từng loại vật tư, vật liệu, đảm bảo chống được tác động của thiên nhiên như: mưa, nắng, gió, ẩm ướt… 
- Kho hở (kho có mái che): bao gồm kho thép thành phẩm, kho cốp pha đà giáo, …Vật tư, vật liệu cất trong kho hở được kê đệm trên giá hoặc kệ đỡ đảm bảo khô thoáng, khi mưa không bị ướt và nhanh khô.
- Bãi chứa vật liệu rời như: đá, cát… Bãi cát, đá được bố trí xung quanh máy trộn bê tông. Nền của bãi chứa này là cát đầm chặt đảm bảo độ dốc thoát nước mưa.
Diện tích của các kho, bãi được xác định căn cứ vào mặt bằng thi công và nhu cầu cung cấp vật tư cho các công tác xây lắp theo tiến độ thi công chi tiết lập ra.
b) Văn phòng điều hành công trường, nhà tạm công nhân
* Văn phòng ban chỉ huy công trường
Nhà thầu đã thi công nhiều công trình ở xa, công trình khó, đòi hỏi tiến độ và chất lượng. Để thuận tiện cho việc thi công, lắp dựng khu vực văn phòng điều hành, nhà tạm công trường được đảm bảo đúng, đủ theo các yêu cầu và cam kết của Nhà thầu với công nhân đảm bảo đầy đủ, tiện nghi trong việc sinh hoạt. Vì vậy Nhà thầu chọn giải pháp thi công, lắp dựng khu điều hành, lán trại tạm bằng kết cấu thép lắp ghép, bưng tường lợp mái bằng tôn múi, hệ thống điện đồng bộ.
* Khu lán trại tạm công nhân, khu vệ sinh
Bố trí nhà tạm phục vụ cho việc sinh hoạt của công nhân tại công trường phải đảm bảo mát và thoáng.
Nhà thầu sử dụng phương án nhà vệ sinh lưu động để thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo đơn giản trong việc xử lý nước thải sinh hoạt trong thời gian thi công.
Với điều kiện mặt bằng thi công thực tế, Nhà thầu bố trí 01 khu lán trại công nhân phục vụ sinh hoạt cho một bộ phận công nhân chính thường xuyên thi công tại công trường có diện tích lớn đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt cho công nhân thi công.
c) Cổng ra vào, rào chắn và bảng báo công trình
Để quá trình thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của khu vực lân cận. Tại mặt bằng thi công thuộc phạm vi của Nhà thầu, tiến hành lắp dựng rào chắn xung quanh khu vực này để ngăn cách và bảo quản vật tư, máy móc thi công cũng như đảm bảo an toàn cho con người khi đi qua khu vực này, xung quanh hàng rào bố trí hệ thống ánh sáng khu vực thi công.
- Bố trí cổng ra vào ở khu vực hợp lý để thuận tiện cho xe máy di chuyển và vận chuyển vật tư, vật liệu.
- Bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ (chia làm 3 ca) để kiểm tra, kiểm soát người, vật tư, thiết bị ra vào công trường và bảo vệ an ninh trật tự trên công trường.
- Lắp đặt bảng hiệu phối cảnh công trình tại cổng chính và cổng phụ ra vào công trường. Nội dung của bảng hiệu theo đúng quy định của Luật Xây dựng.
d) Cấp điện cho công trường.
Điện dùng trên công trường xây dựng được chia làm các loại như sau:
- Điện phục vụ trực tiếp cho sản xuất: máy hàn, máy cắt, máy mài, đầm bàn, đầm dùi các loại.
- Điện phục vụ cho các máy chạy động cơ điện (điện động lực): máy trộn bê tông, máy trộn vữa…
- Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng trên công trường.
- Điện cấp cho công trường là nguồn điện 3 pha. 
- Trên cơ sở tính toán nhu cầu điện cần thiết, Nhà cung cấp sẽ liên hệ với các đơn vị xung quanh để ký hợp đồng mua điện phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường đảm bảo công suất như đã tính toán.
- Điện từ nguồn điện dự kiến sẽ được cung cấp qua đồng hồ điện, qua tủ điện tổng được chia thành 2 tuyến như sau:
 + Tuyến 1: Phục vụ điện động lực cho các máy hàn, máy cắt, máy mài, máy cắt uốn thép, máy trộn bê tông, máy trộn vữa và các thiết bị khác phục vụ thi công công trình.
 + Tuyến 2: Phục vụ công tác bảo vệ và sinh hoạt tại công trường.
- Toàn bộ hệ thống dây dẫn điện đều đi trên các cột gỗ cao ≥ 4.5m dọc theo hàng rào công trường và phân nhánh đến từng phụ tải. Trong trường hợp phải đi ngầm để bảo đảm an toàn thì sử dụng hệ thống dây cáp ngầm bọc PVC đảm bảo công suất. Tại các vị trí đường dây điện cắt ngang qua đường giao thông công trường sẽ được căng cao cách mặt đất tối thiểu 6m hoặc được luồn trong ống thép và chôn sâu cách mặt đất khoảng 1m để đảm bảo an toàn điện và an toàn giao thông.
Hệ thống điện chiếu sáng công trường sử dụng bằng đèn pha công suất từ 200W đến 500W.
Nhà thầu cử thợ điện bậc cao chuyên quản lý điện tại công trường, luôn có mặt trực kiểm tra, đấu nối, khắc phục các sự cố về điện tại công trường trong suốt quá trình thi công.
Ngoài ra để chủ động phòng những lúc sự cố mất điện lưới trong quá trình thi công, Nhà thầu  sẽ bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất ≥100KVA đảm bảo đủ cung cấp điện năng phục vụ thi công công trình.
e) Cấp nước cho công trường
Liên hệ với các đơn vị xung quanh để làm hợp đồng mua nước phục vụ sinh hoạt và thi công công trình. Ngoài ra, Nhà thầu có thể dùng nước được chở bằng xe chuyên dụng đến công trình và được chứa vào các stec nhựa hoặc sắt có dung tích từ 3m3 đến 5m3 bố trí sẵn trên công trường để sử dụng cho thi công và sinh hoạt.
Hệ thống cấp nước phục vụ cho các nhu cầu như sau:
- Nước phục vụ cho sản xuất;
- Nước phục vụ cho sinh hoạt trên công trường;
- Nước cứu hoả.
Trên cơ sở nhu cầu nước sử dụng cho công trình Nhà cung cấp tính toán nhu cầu nước để phục vụ thi công, sinh hoạt, PCCN và liên hệ mua nước.
Đường ống nước tạm được đi nổi trên mặt đất, tại các vị trí cắt ngang qua đường giao thông sẽ được chôn sâu xuống đất khoảng 30cm. 
Bố trí công nhân nước theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, cung cấp nước kịp thời cho các điểm thi công và sinh hoạt trên công trường.
f) Thoát nước và chống ngập úng cho công trường 
Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu tính toán và bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng rãnh. Các hạng mục đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về phía hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.
Hệ thống thoát nước trên công trường bao gồm thoát nước mưa trên bề mặt, thoát nước sản xuất và sinh hoạt trong quá trình thi công.
Tuỳ từng giai đoạn thi công Nhà thầu sẽ bố trí hệ thống thoát nước sao cho hợp lý nhất.
Toàn bộ nước sinh hoạt như tắm, rửa, ăn uống, vệ sinh được thoát vào bể thu gom nước thải chung của khu vệ sinh trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.
Nhà thầu chuẩn bị và dự trữ máy bơm có công suất lớn để tránh ngập úng cho công trường vào mùa mưa bão.
g) Giao thông nội bộ công trườngH×nh ¶nh cã tÝnh chÊt minh häa

Sau khi xác định được vị trí các hạng mục công trình sẽ xây dựng trên tổng mặt bằng khu đất được Chủ đầu tư bàn giao, căn cứ vào tuyến đường giao thông hiện có cũng như tuyến đường cần thi công bổ sung. Nhà cung cấp sẽ tiến hành vạch và thi công các tuyến giao thông tạm trên công trường đảm bảo việc đi lại, di chuyển của các phương tiện vận chuyển, máy thi công được thuận tiện; đảm bảo việc cung cấp, xếp dỡ vật tư, vật liệu ra vào công trường được thuận lợi trong suốt quá trình thi công. 
Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa thường xuyên các hư hỏng của tuyến đường giao thông nội bộ này để đảm bảo việc cung cấp vật tư cũng như ra vào được thuận tiện, liên tục không bị gián đoạn.
h) Thông tin liên lạc
- Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại hiện trường công trình đã được trang bị máy điện thoại di động để luôn luôn giữ liên lạc với nhau.
- Bộ phận chỉ huy trưởng và các cán bộ chủ chốt được trang bị thêm máy bộ đàm cầm tay để đảm bảo thông tin liên tục không bị gián đoạn trong quá trình thi công tại hiện trường.
i) Giải pháp an toàn lao động, PCCC, PCCN và an ninh trật tự 
- Nhà thầu sẽ đặt các bảng hiệu quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự tại một số vị trí dễ quan sát trên công trường, yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trên công trường thực hiện theo đúng các quy định.
- Đặt các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm tại các nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn để cán bộ công nhân có thể đề phòng khi qua lại.
- Đặt các bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy thi công tại những vị trí đặt các thiết bị này.
- Nhà thầu bố trí các bình cứu hoả các loại tại một số vị trí nhạy cảm, trọng điểm và thành lập tổ phòng chống cháy nổ được tập huấn, có đầy đủ dụng cụ để xử lý kịp thời mọi sự cố về cháy nổ (nếu có) xảy ra trên công trường. Cán bộ công nhân được học quy tắc, tập huấn định kỳ công tác phòng chống cháy nổ khi bắt đầu thi công công trường.
- Tại công trường thành lập tổ bảo vệ trực 24/24 giờ, kết hợp với công an khu vực để quản lý CBCNV, công nhân tham gia thi công tại công trường được học nội quy làm việc tại công trường. CBCNV làm việc tại công trường đều được cấp thẻ làm việc và bảo hộ lao động có màu sắc riêng để tiện theo dõi và quản lý.
J)  Công tác vận chuyển, đổ thải:
         - Xác định khu vực, địa điểm được phép đổ thải. 
         - Phải có đầy đủ thiết bị vận chuyển đất đá đi đổ thải và các thiết bị phụ trợ khác phục vụ công tác đổ thải.
         - Trong quá trình vận chuyển đất đá đi đổ thải không được phép gây ảnh hưởng tới các phương tiện ra vào khai trường sản xuất của Chủ đầu tư cũng như khu vực xung quanh. Nếu gặp sự cố trên đường vận chuyển phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng và có kế hoạch khắc phục ngay như: Tổ chức gọi tàu kéo phương tiện ...
         - Tại vị trí tiếp nhận đổ thải không được phép đổ đất đá thải tràn ra ngoài khu vực đổ thải đã quy định.
3.1.4 Hệ thống tổ chức:
		Nhà thầu phải có sơ đồ hệ thống tổ chức tại công trường (Gồm bộ phận quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành chính kế toán; chất lượng; vật tư, thiết bị, an toàn,...)
3.2 Biện pháp thi công:
3.2.1 Yêu cầu về biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công:
a) Công tác tháo dỡ trang thiết bị:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
b) Công tác phá dỡ tường, nền, thang bộ:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
c) Công tác thi công phần sửa chữa tường, nền nhà, chống thấm:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
d) Công tác thi công lắp dựng vách kính, cửa kính khung nhôm:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
e) Công tác thi công lắp đặt điều hòa, điện nhẹ:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
f) Công tác Sơn:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
g) Công tác Ốp tường, lát nền:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
h) Công tác thi công Đóng trần:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
i) Công tác thi công lắp đặt điện, nước, thang máy:
Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
n) Công tác thi công, lắp đặt hệ thống PCCC:
			Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
m) Công tác thi công hạ tầng kỹ thuật:
	Nhà thầu phải nêu biện pháp tổ chức, kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các quy chuẩn hiện hành.
3.2.2. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng hợp lý và phải đáp ứng một số chỉ tiêu sau:
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế...., các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.
		- Công tác thí nghiệm bao gồm :
		+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: các loại VLXD chủ yếu : cát, đá, xi măng, sắt, thép, dây điện, thanh nhôm...
		+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.
		Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì  Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
		- Công tác giám sát chất lượng : 
		+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với giám sát của Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
		+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
		3.3 Tiến độ thi công
		3.3.1 Thời gian hoàn thành công trình:
	Nhà thầu phải có bảng tổng tiến độ thi công cải tạo công trình, trong đó phải có diễn giải chi tiết từng hạng mục công việc cụ thể và có cam kết thời gian thực hiện theo bảng tổng tiến độ từ khi bàn giao mặt bằng đến khi bàn giao và đưa công trình vào sử dụng không quá 80 ngày (Bao gồm cả công tác nghiệm thu PCCC và nghiệm thu công trình của các đơn vị chuyên môn).
	Chủ đầu tư sẽ căn cứ bảng tổng tiến độ thi công và các giai đoạn thi công của nhà thầu để kiểm điểm tiến độ theo từng tuần (07 ngày/lần). Trong trường hợp kiểm điểm tiến độ theo tuần mà khối lượng thực hiện chậm hơn so với bảng tiến độ lập cho từng giai đoạn thì tuần kế tiếp nhà thầu phải có biện pháp hoặc giải pháp thi công nhằm bù đắp lại khối lượng thi công đã chậm thời gian. Tổng số ngày nhà thầu chậm không được vượt quá số ngày quy định tại E-ĐKC 49.1 - Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.
Nhà thầu chậm tiến độ quá tiến độ số ngày quy định tại E-ĐKC 49.1 - Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT mà do lỗi của Nhà thầu thì Chủ đầu tư sẽ xem xét thông báo dừng thi công và chấm dứt hợp đồng.
		3.3.2 Biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải lập biểu đồ và có biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị thi công phù hợp với biện pháp thi công từng hạng mục đáp ứng được yêu cầu tổng tiến độ thi công công trình;
	Nhà thầu tuỳ thuộc vào biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng máy móc cho phù hợp;
	Nhà thầu phải có các máy thi công như đã nêu trong yêu cầu về Thiết bị thi công. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và còn thời hạn kiểm định (Nếu bắt buộc phải có).
		3.4 Biện pháp đảm bảo chất lượng:
		3.4.1 Sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị:
			Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
			3.4.2 Quản lý chất lượng vật tư:
			- Danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào gói thầu: Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng (Phải ghi rõ nguồn gốc, nơi sản xuất, nhãn hiệu...).
			- Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị: Nhà thầu phải có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị tuân thủ các tiêu chuân và quy định hiện hành.
			3.4.3 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão:
			- Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý.
		3.5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:
		3.5.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
			Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng một số tiêu chí sau:
	-Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.
	- Chất thải thi công và nước thải
+ Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa, điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước mưa và các phương tiện tương tự để thoát nước mặt và các loại nước thải khác;
+ Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
	- Địa điểm xả chất thải tạm thời và lâu dài
+ Nhà thầu phải thông báo và xin ý kiến của Chủ đầu tư về các địa điểm xả vật liệu thải, khu chứa rác tạm thời, nhà tạm, đường tạm và cấp các giấy tờ cần thiết để liên hệ với các bên liên quan. 
- Tiếng ồn và chấn động
+ Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. Để thực hiện đúng yêu cầu của khoản mục này, Nhà thầu phải công bố trong HSDT là sẽ chỉ tiến hành phần thi công gây ồn trong thời gian làm việc mà chính quyền địa phương không ngăn cản;
+ Các máy móc, công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nới có thể. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí và các máy móc gây ồn trong suốt thời gian khác sử dụng cho công tác thi công phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Chủ đầu tư;
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm cho Chủ đầu tư không bị kêu ca phàn nàn gì về những phiền toái liên quan đến tiếng ồn, chấn động và những thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.
- Kiểm tra ô nhiễm không khí
+ Các máy móc cơ giới và các thiết bị xây dựng khác có thải khói, mùi hoặc các khí độc khác quá mức quy định của chính quyền địa phương trong khi thi công sẽ không được phép lưu hành trong công trường;
+ Trong trường hợp không tuân theo yêu cầu này, Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền hoặc khi thấy cần, yêu cầu Nhà thầu phải sửa chữa hoặc loại bỏ những máy móc đó ra khỏi công trường, có những biện pháp phòng ngừa cần thiết như các thanh chắn đường, tấm chắn bụi, phun nước…;
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi phiền toái liên quan đến bụi, khỏi các thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.
		3.5.2 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và đáp ứng một số tiêu chí sau:
	- Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:
	+ Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;
	+ Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;
	+ Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.
3.5.3 Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và đáp ứng một số tiêu chí sau:
	- Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:
	+ Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;
	+ Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;
	+ Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.
		3.6. Công tác nghiệm thu;
- Nghiệm thu thi công bao gồm nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình.
- Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công, công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công sau mỗi giai đoạn thi công được nghiệm thu. Bên B phải báo báo cho bên A khi cho rằng công trình đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công trình cần nghiệm thu chuyển bước để thực hiện bước tiếp theo. Bên A và bên B sẽ lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.
- Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của đối tượng nghiệm thu, Chủ đầu tư có thể tổ chức hội đồng nghiệm thu. Các công việc do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu công việc được lập theo mẫu tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan.
Trước mỗi đợt nghiệm thu từng giai đoạn (đặc biệt là nghiệm thu các đối tượng, công đoạn nằm khuất) cũng như toàn bộ công trình, bên B cần phải lập bản vẽ hoàn công từng bộ phận hoặc toàn bộ công trình trên cơ sở:
+ Bản vẽ hoàn công phải thực hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công.
+ Bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ kỹ của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. bản vẽ hoàn công là cơ sở để bảo hành, bảo trì.
+ Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư ký nhận.
+ Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.
+ Công trình chỉ được nghiệm thu hoàn thành khi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, HSDT và TKBVTC đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng.
- Các giai đoạn thi công phải được nghiệm thu trước khi triển khai giai đoạn thi công tiếp theo.
3.7. Uy tín của nhà thầu:
Nhà thầu phải cung cấp thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của Nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2024/NĐ-CP hoặc Nhà thầu kê khai các hợp đồng xây dựng đã thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến nay phù hợp với báo cáo tài chính của nhà thầu. (Bảng kê các thông tin về hợp đồng theo khoản 3, điều 20 chương I của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025).
3.8. Bảo hành công trình:
Nhà thầu phải có cam kết bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
3.9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:
- Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình lân cận, công trình công cộng... do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình và nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa đó.
- Nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm và chịu mọi chi phí mua bảo hiểm trong phạm vi các nội dung sau:
+ Bảo hiểm vật tư, thiết bị của Nhà thầu phục vụ cho thi công; vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình. 
+ Bảo hiểm thương tật, tử vong đối với công nhân và người thứ 3 của Nhà thầu.
- Nhà thầu khi tham dự thầu phải áp thuế GTGT là 8% đối với toàn bộ gói thầu (Riêng phần cây xanh thuế GTGT là  5%). Trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước.
IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ. 
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